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Lớp 
 

Mức Kết Quả 
 

Điểm 
Ngưỡng 

Khoảng Điểm 
 

3 
(IAR) 

Trên Thành Thạo  780 - 850 
  780  

Thành Thạo  735 - 779 
735  

Gần Thành Thạo  685 - 734 
685  

Dưới Mức Thành Thạo    650 - 684 
 

4 
(IAR) 

Trên Thành Thạo  780 - 850 
780  

Thành Thạo  737 - 779 
737  

Gần Thành Thạo  695 - 736 
695  

Dưới Mức Thành Thạo    650 - 694 
 

5 
(IAR) 

Trên Thành Thạo  780 - 850 
780  

Thành Thạo  739 - 779 
739  

Gần Thành Thạo  700 - 738 
700  

Dưới Mức Thành Thạo    650 - 699 
 

6 
(IAR) 

Trên Thành Thạo  780 - 850 
780  

Thành Thạo  741 - 779 
741  

Gần Thành Thạo  705 - 740 
705  

Dưới Mức Thành Thạo    650 - 704 
 

7 
(IAR) 

Trên Thành Thạo  785 - 850 
785  

Thành Thạo  743 - 784 
743  

Gần Thành Thạo  710 - 742 
710  

Dưới Mức Thành Thạo    650 - 709 
 

8 
(IAR) 

Trên Thành Thạo  795 - 850 
795  

Thành Thạo  745 – 794 
745  

Gần Thành Thạo  710 - 744 
710  

Dưới Mức Thành Thạo    650 – 709 
 



 

August 13, 2025 

Điểm Ngưỡng và Khoảng Điểm Môn Ngữ Văn Anh (English Language Art, ELA) 
Lớp 

 
Mức Kết Quả 
 

Điểm 
Ngưỡng 

Khoảng Điểm 
 

9 
(PreACT 
Secure 

9) 

Trên Thành Thạo  25-32 
25  

Thành Thạo  14-24 
14  

Gần Thành Thạo  11-13 
11  

Dưới Mức Thành Thạo    1-10 
 

10 
(PreACT 
Secure 

10) 

Trên Thành Thạo  26-35 
26  

Thành Thạo  15-25 
15  

Gần Thành Thạo  12-14 
12  

Dưới Mức Thành Thạo    1-11 
 

11 
(ACT) 

Trên Thành Thạo  27-36 
27  

Thành Thạo  18-26 
18  

Gần Thành Thạo  13-17 
13  

Dưới Mức Thành Thạo    1-12 
    

 
 

Mức Kết Quả Đánh Giá nằm trong khoảng này…   
Trên 
Thành 
Thạo 

… thể hiện kiến thức và khả năng áp dụng Tiêu Chuẩn Học Tập của Illinois theo 
đánh giá ở mức trên thành thạo cho môn học và lớp này. Kết quả nằm trong 
khoảng này là bằng chứng rõ ràng cho thấy học sinh đã sẵn sàng cho các yêu cầu 
học tập của lớp tiếp theo và đang đạt đến các kỳ vọng học tập của lớp tiếp theo, 
đóng vai trò là nền tảng cho việc theo đuổi đại học và/hoặc nghề nghiệp.    

Thành 
Thạo 

… thể hiện kiến thức và khả năng áp dụng Tiêu Chuẩn Học Tập của Illinois theo 
đánh giá ở mức thành thạo cho môn học và lớp này. Kết quả nằm trong khoảng 
này là bằng chứng cho thấy học sinh đã sẵn sàng cho các yêu cầu học tập của lớp 
tiếp theo và đang đạt đến các kỳ vọng học tập của lớp tiếp theo, đóng vai trò là 
nền tảng cho việc theo đuổi đại học và/hoặc nghề nghiệp.    

Gần 
Thành 
Thạo 

… thể hiện kiến thức và khả năng áp dụng Tiêu Chuẩn Học Tập của Illinois theo 
đánh giá ở mức gần thành thạo cho môn học và lớp này. Kết quả nằm trong 
khoảng này là bằng chứng cho thấy học sinh có thể cần thêm hỗ trợ (tính chất và 
cách thức hỗ trợ phải dựa trên nhiều nguồn thông tin) để thể hiện khả năng đáp 
ứng với các yêu cầu học tập của lớp tiếp theo, đóng vai trò là nền tảng cho việc 
theo đuổi đại học và/hoặc nghề nghiệp.    

Dưới 
Mức 
Thành 
Thạo   

… thể hiện kiến thức và khả năng áp dụng Tiêu Chuẩn Học Tập của Illinois theo 
đánh giá ở mức dưới mức thành thạo cho môn học và lớp này. Kết quả nằm trong 
khoảng này là bằng chứng rõ ràng cho thấy học sinh có thể cần thêm hỗ trợ (tính 
chất và cách thức hỗ trợ phải dựa trên nhiều nguồn thông tin) để thể hiện khả 
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năng đáp ứng với các yêu cầu học tập của lớp tiếp theo, đóng vai trò là nền tảng 
cho việc theo đuổi đại học và/hoặc nghề nghiệp.    

 


